TUẦN 18                                                                Từ ngày 05/01/2026 đến 10/01/2026
	THỨ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	
Hai
5/1
	
	
	
	
	
DẠY LỊCH THỨ SÁU
NGÀY 2/1/2026
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

Ba
6/1
	S
	1
	HĐTN
	52
	SHDC: Biết ơn người thân trong gia đình
	 
	 Loa, máy

	
	
	2
	T
	86
	Ôn tập hình học và đo lường (T1)
	Soi bài 
	MT ,MS

	
	
	3
	TV
	120
	Ôn tập cuối học kì 1(T1)
	 TC
	Ti vi, MT 

	
	
	4
	TV
	121
	Ôn tập cuối học kì 1(T2)
	
	

	
	C
	5
	GDTC
	35
	Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên đường gấp khúc. (T6)
	
	Sân tập, còi

	
	
	6
	TOÁN(BT)
	
	Luyện tập
	 
	 

	
	
	7
	ĐĐ
	18
	GDĐP: Phong trào khuyến học ở HP
	 
	video

	

Tư
7/1
	S
	1
	T
	87
	Ôn tập hình học và đo lường (T2)
	Soi bài 
	MT ,MS

	
	
	2
	TV
	122
	Ôn tập cuối học kì 1(T3)
	Soi bài
	 MT,MS 

	
	
	3
	HĐTN
	53
	HĐGDTCĐ: Lá thư tri ân
	 
	

	
	
	4
	TIN
	18
	Kiểm tra cuối học kì 1
	
	Phòng máy 

	
	C
	5
	TV(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	6
	ÂN
	18
	Ôn tập cuối học kì 1
	 
	Đàn, thanh phách

	
	
	7
	CN
	18
	Kiểm tra cuối học kì 1
	 
	

	

Năm
8/1
	S
	1
	TV
	123
	Ôn tập cuối học kì 1(T4)
	
	

	
	
	2
	TV
	124
	Ôn tập cuối học kì 1(T5)
	
	

	
	
	3
	TNXH
	35
	Ôn tập – Đánh giá cuối kì I (T2)
	
	

	
	
	4
	T
	88
	Ôn tập chung (T1)
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	C
	5
	GDTC
	36
	Sơ kết học kì 1
	 
	 Sân tập, còi

	
	
	6
	TNXH
	36
	Một số bộ phận của động vật và chức năng của chúng (T1)
	 
	 Tranh, video

	
	
	7
	TA
	69
	End of semester test - Do the test
	
	

	

Sáu
9/1
	S
	1
	TOÁN
	89
	Ôn tập chung(T2)
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	
	2
	TV
	125
	Kiểm tra cuối HKI ( Đọc - hiểu)
	
	

	
	
	3
	TA
	70
	End of semester test - Correct the test
	
	

	
	
	4
	MT
	18
	Cảnh vật quanh em (T1)
	 
	 Sáp màu

	
	C
	5
	TA
	71
	Unit 6: My hobby - Lesson 1: Task 1,2,3
	
	

	
	
	6
	TOÁN(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	7
	TV(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	

Bảy
10/1
	S
	1
	TOÁN
	90
	Kiểm tra cuối học kì I
	
	

	
	
	2
	TA
	72
	Unit 6: My  hobby - Lesson 1: Task 4,5,6
	
	

	
	
	3
	TV
	126
	Kiểm tra cuối HKI ( Viết)
	
	

	
	
	4
	HĐTN
	54
	[bookmark: _Hlk174896898]Sinh hoạt lớp - Sinh hoạt theo chủ đề:Tình cảm gia đình
	
	

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
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 	   PHÓ HIỆU TRƯỞNG



                Phạm Thị Hương
